
Mẫu số 03.1 - BK/TĐTKT - DSTW

A B 11 12 13

I
Các đơn vị trực thuộc cơ quan 

cấp bộ và tƣơng đƣơng (không 

tính các đơn vị thuộc Tổng cục) 

1 Khối văn phòng

2 Cơ quan cấp Cục 

…..

…..

3 Khối đơn vị sự nghiệp

…..

….

II Khối Tổng cục thuộc Bộ

1 Khối văn phòng

2 Cơ quan cấp Cục 

…..

3 Khối đơn vị sự nghiệp

…..

Ngƣời lập bảng kê

(ký, ghi rõ họ tên)

Chế độ hạch 

toán kế toán

(1. Chế độ kế 

toán hành chính, 

sự nghiệp

2. Chế độ kế 

toán doanh 

nghiệp) 

3. Khác (Đề 

nghịghi cụ thể 

….)

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNV ngày        tháng         năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

5

Mã số đơn 

vị quan hệ 

ngân sách

Mã loại tổ 

chức (ghi 

mã theo quy 

định của 

BCĐ )

Cấp dự toán 

của  đơn vị  

(cấp 1: 1; 

cấp 2: 2; cấp 

3: 3; cấp 4: 

4)

Tỉnh/

Thành phố

Huyện/

Quận

Xã/

Phƣờng

Số điện 

thoại liên hệ
STT Tên đơn vị trực thuộc Địa chỉ đơn vị

Mã số tỉnh/huyện/xã

Địa chỉ 

Email
Mã số thuế

1 83 4 6 7 1092

Trƣởng ban chỉ đạo

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng……năm 2021

Loại đơn vị

1. Đơn vị hành chính

2. Đơn vị sự nghiệp 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ - ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ  HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHỐI TRUNG ƢƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THUỘC 

KHỐI TRUNG ƢƠNG CÓ ĐẾN 31/12/2020

(Áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội)

Tên cơ quan:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng hoạt 

động của đơn vị

1. Đang hoạt động

2. Tạm ngừng hoạt 

động (để đầu tư, chờ 

giải thể, do sản xuất 

mùa vụ

3. Không hoạt động 

(giải thể, phá sản, 

sáp nhập)
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